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[bookmark: _GoBack]A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Về kiến thức:
- Học sinh nắm được các kiến thức cơ bản về Châu Đại Dương, châu Nam Cực, Châu Âu
- Học sinh biết cách vận dụng các kiến thức đã được học vào làm bài tập cụ thể.
2. Về năng lực:
- Năng lực tư duy độc lập
    - Làm bài kiểm tra tổng hợp.
3. Về phẩm chất:
- Yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc
- Tự giác, trung thực khi làm bài kiểm tra 
B. MA TRẬN

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Châu
Nam             Cực
	+ Đặc điểm khí hậu, địa hình của Châu Nam Cực.

	
	+ Đặc điểm động thực vật ở Châu Nam Cực.

	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0,5đ
5%
	

	2
0.5đ
5%
	
	

	
	
	
	4
1đ
20%

	2. Châu
Đại
Dương
	+ Đặc điểm dân cư Châu Đại Dương.

	
	+ Đặc điểm địa hình, khí hậu Châu Đại Dương

	
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	2
0,5đ
5%
	
	2
0,5đ
5%
	
	
	
	
	
	4
1đ
10%

	3. Châu Âu
	+ Vị trí địa lí, địa hình Châu Âu.
+ Đặc điểm khí hậu và thực vật Châu Âu.
+ Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu.
	+Trình bày vị trí địa lí của Châu Âu.
	+ Đặc điểm các môi trường tự nhiên Châu Âu.

	+ Đặc điểm địa hình của Châu Âu.
	
	+ So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.
	+ Đánh giá chung về nền kinh tế Châu Âu.
+ Phân tích, so sánh về các môi trường tự nhiên Châu Âu.
	 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	6
1,5đ
15%
	0,5
1,5 đ
15%
	2
0,5đ
5%
	0,5
1,5đ
15%
	
	1 
2đ
20%
	4
1đ 
  10%
	
	14
8đ
80%

	Tổng:
Câu
Điểm
Tỉ lệ
	10,5
4 đ
40%

	6,5
3 đ
30%
	1
2đ
20 %
	4
1đ 
10 %
	22
10đ
100%
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm
Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra:
Câu 1: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?
A. 20%.                                                   C. 40%.
B. 30%.                                                   D. 45%.
Câu 2: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.
B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.
D. Khí hậu hàn đới.
Câu 3: Châu Đại Dương nằm trong vành đai nào dưới đây?
A. Vành đai nóng.
B. Vành đai lạnh. 
C. Cả vành đai nóng và vành đai lạnh.
D. Vành đai ôn hòa.
Câu 4: Vùng nào dưới đây tập trung đông dân nhất Ô-xtrây-li-a?
A. Vùng trung tâm và đông nam.
B. Vùng phía tây và tây bắc.
C. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.
D. Vùng tây bắc và tây nam.
Câu 5: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.
D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Câu 6: Quốc gia nào dưới đây có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len.
B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
C. Ô-xtrây-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.
D. Niu Di-len và Dac-Uyn.
Câu 7: Loài nào ở Nam Cực có nguy cơ tuyệt chủng?
A. Chim cánh cụt.                                  C. Hải cẩu.
B. Cá voi xanh.                                      D. Hải báo.
Câu 8: Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành
A. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 9: Ở phía bắc và vùng trung tâm Châu Âu có dạng địa hình nào dưới đây?
A. Núi già.                                          C. Núi trẻ.
B. Đồng bằng.                                    D. Đảo, quần đảo.
Câu 10: Môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mùa đông không lạnh lắm và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
B. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm.
C. Mùa đông kéo dài và có tuyết phủ, mùa hạ nóng và có mưa.
D. Có mưa lớn sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.
Câu 11: Loại gió nào dưới đây hoạt động thường xuyên ở môi trường ôn đới hải dương?
A. Gió đông cực.                                C. Gió Mậu dịch.
B. Gió Tây ôn đới.                             D. Gió mùa.
Câu 12: Khí hậu ôn đới hải dương có ở khu vực nào dưới đây?
A. Các nước Bắc Âu.
B. Các nước Nam Âu.
C. Các nước Đông Âu.
D. Các nước Tây Âu.
Câu 13: Phía đông kinh tuyến 180° Ô-xtrây-li-a là 
A. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và quần đảo Niu Di-len.
B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo san hô Pô-li-nê-di.
C. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và lục địa Ô-xtrây-li-a.
D. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và đảo san hô Pô-li-nê-di.
Câu 14: Các quốc gia ở khu vực nào dưới đây chủ yếu có ngôn ngữ Latinh?
A. Bắc Âu.                                          C. Tây Âu.
B. Nam Âu.                                         D. Đông Âu.
Câu 15: Các dân tộc châu Âu chủ yếu thuộc nhóm ngôn ngữ chính nào dưới đây?
A. Giec-man.
B. Hi lạp.
C. Đan xen hai ngôn ngữ.
D. Các ngôn ngữ khác.
Câu 16: Cây lương thực chủ yếu ở châu Âu là
A. lúa gạo.                                            C. lúa mì. 
B. lúa mạch.                                         D. cao lương.
Câu 17: Châu lục nào dưới đây tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới?
A. Châu Âu.                                          C. Châu Phi. 
B. Châu Á.                                            D. Châu Úc.
Câu 18: Dãy núi già Xcan-đi-na-vi là biên giới tự nhiên giữa 
A. Na Uy và Ai-xơ-len.
B. Ai-xơ-len và Thụy Điển.
C. Na Uy và Phần Lan.
D. Na Uy và Thụy Điển.
Câu 19: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
 A. Đạo Hin-đu.                                    C. Đạo Phật.
 B. Đạo Thiên chúa.                             D. Bà La Môn.
Câu 20: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu 
 A. cao.                                                 C. rất thấp.                                           
 B. thấp.                                                D. rất cao.
II, TỰ LUẬN:(5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày vị trí địa lí, đặc điểm địa hình của Châu Âu?
Câu 2 (2 điểm): So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu?
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm
Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra:
Câu 1: Môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mùa đông không lạnh lắm và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
B. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm.
C. Mùa đông kéo dài và có tuyết phủ, mùa hạ nóng và có mưa.
D. Có mưa lớn sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.
Câu 2: Loại gió nào dưới đây hoạt động thường xuyên ở môi trường ôn đới hải dương?
A. Gió đông cực.                               C. Gió Mậu dịch.
B. Gió Tây ôn đới.                            D. Gió mùa.
Câu 3: Khí hậu ôn đới hải dương có ở khu vực nào dưới đây?
A. Các nước Bắc Âu.                        C. Các nước Đông Âu.
B. Các nước Nam Âu.                       D. Các nước Tây Âu.
Câu 4: Phía đông kinh tuyến 180° Ô-xtrây-li-a là 
A. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và quần đảo Niu Di-len.
B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo san hô Pô-li-nê-di.
C. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và lục địa Ô-xtrây-li-a.
D. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và đảo san hô Pô-li-nê-di.
Câu 5: Các quốc gia ở khu vực nào dưới đây chủ yếu có ngôn ngữ Latinh?
A. Bắc Âu.                                          C. Tây Âu.
B. Nam Âu.                                         D. Đông Âu.
Câu 6: Các dân tộc châu Âu chủ yếu thuộc nhóm ngôn ngữ chính nào dưới đây?
A. Giec-man.                                      C. Đan xen hai ngôn ngữ.
B. Hi lạp.                                            D. Các ngôn ngữ khác.
Câu 7: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?
A. 20%.                                               C. 40%.
B. 30%.                                               D. 45%.
Câu 8: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.
B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.
D. Khí hậu hàn đới.
Câu 9: Châu Đại Dương nằm trong vành đai nào dưới đây?
A. Vành đai nóng.
B. Vành đai lạnh. 
C. Cả vành đai nóng và vành đai lạnh.
D. Vành đai ôn hòa.
Câu 10: Vùng nào dưới đây tập trung đông dân nhất Ô-xtrây-li-a?
A. Vùng trung tâm và đông nam.
B. Vùng phía tây và tây bắc.
C. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.
D. Vùng tây bắc và tây nam.
Câu 11: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.
D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Câu 12: Cây lương thực chủ yếu ở châu Âu là
A. lúa gạo.                                            C. lúa mì. 
B. lúa mạch.                                         D. cao lương.
Câu 13: Châu lục nào dưới đây tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới?
A. Châu Âu.                                          C. Châu Phi. 
B. Châu Á.                                            D. Châu Úc.
Câu 14: Dãy núi già Xcan-đi-na-vi là biên giới tự nhiên giữa 
A. Na Uy và Ai-xơ-len.
B. Ai-xơ-len và Thụy Điển.
C. Na Uy và Phần Lan.
D. Na Uy và Thụy Điển.
Câu 15: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
 A. Đạo Hin-đu.                                    C. Đạo Phật.
 B. Đạo Thiên chúa.                             D. Bà La Môn.
Câu 16: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu 
 A. cao.                                                 C. rất thấp.                                           
 B. thấp.                                                D. rất cao.
Câu 17: Quốc gia nào dưới đây có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len.
B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
C. Ô-xtrây-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.
D. Niu Di-len và Dac-Uyn.
Câu 18: Loài nào ở Nam Cực có nguy cơ tuyệt chủng?
A. Chim cánh cụt.                                  C. Hải cẩu.
B. Cá voi xanh.                                      D. Hải báo.
Câu 19: Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành
A. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 20: Ở phía bắc và vùng trung tâm Châu Âu có dạng địa hình nào dưới đây?
A. Núi già.                                          C. Núi trẻ.
B. Đồng bằng.                                    D. Đảo, quần đảo.
II, TỰ LUẬN:(5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày vị trí địa lí, đặc điểm địa hình của Châu Âu?
Câu 2 (2 điểm): So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu?




















	PHÒNG GD-ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI
	ĐỀ 03 



	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ 7 
Năm học: 2021-2022
 (Thời gian làm bài: 45 phút)



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm
Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra:
Câu 1: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.          B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.      D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Câu 2: Quốc gia nào dưới đây có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len.                  B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
C. Ô-xtrây-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.      D. Niu Di-len và Dac-Uyn.
Câu 3: Loài nào ở Nam Cực có nguy cơ tuyệt chủng?
A. Chim cánh cụt.       B. Cá voi xanh           C. Hải cẩu.             D. Hải báo.
Câu 4: Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành
A. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 5: Ở phía bắc và vùng trung tâm Châu Âu có dạng địa hình nào dưới đây?
A. Núi già.            B. Đồng bằng                   C. Núi trẻ.              D. Đảo, quần đảo.
Câu 6: Môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mùa đông không lạnh lắm và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
B. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm.
C. Mùa đông kéo dài và có tuyết phủ, mùa hạ nóng và có mưa.
D. Có mưa lớn sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.
Câu 7: Các dân tộc châu Âu chủ yếu thuộc nhóm ngôn ngữ chính nào dưới đây?
A. Giec-man.                                     C. Đan xen hai ngôn ngữ.
B. Hi lạp.                                           D. Các ngôn ngữ khác.
Câu 8: Cây lương thực chủ yếu ở châu Âu là
A. lúa gạo.              B. lúa mạch.                  C. lúa mì.              D. cao lương.
Câu 9: Dãy núi già Xcan-đi-na-vi là biên giới tự nhiên giữa 
A. Na Uy và Ai-xơ-len.			B. Ai-xơ-len và Thụy Điển.
C. Na Uy và Phần Lan.			D. Na Uy và Thụy Điển.
Câu 10: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
 A. Đạo Hin-đu.      B. Đạo Thiên chúa.          C. Đạo Phật.       D. Bà La Môn.
Câu 11: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu 
 A. cao.                B. thấp.                      C. rất thấp.                       D. rất cao.
Câu 12: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?
A. 20%.               B. 3                      C. 40%.                    D. 45%.
Câu 13: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.		B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.			D. Khí hậu hàn đới.
Câu 14: Châu Đại Dương nằm trong vành đai nào dưới đây?
A. Vành đai nóng.					B. Vành đai lạnh. 
C. Cả vành đai nóng và vành đai lạnh.		D. Vành đai ôn hòa.
Câu 15: Vùng nào dưới đây tập trung đông dân nhất Ô-xtrây-li-a?
A. Vùng trung tâm và đông nam.		B. Vùng phía tây và tây bắc.
C. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.	D. Vùng tây bắc và tây nam.
Câu 16: Loại gió nào dưới đây hoạt động thường xuyên ở môi trường ôn đới hải dương?
A. Gió đông cực.       B. Gió Tây ôn đới             C. Gió Mậu dịch.        D. Gió mùa.
Câu 17: Khí hậu ôn đới hải dương có ở khu vực nào dưới đây?
A. Các nước Bắc Âu.		B. Các nước Nam Âu.
C. Các nước Đông Âu.		D. Các nước Tây Âu.
Câu 18: Phía đông kinh tuyến 180° Ô-xtrây-li-a là 
A. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và quần đảo Niu Di-len.
B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo san hô Pô-li-nê-di.
C. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và lục địa Ô-xtrây-li-a.
D. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và đảo san hô Pô-li-nê-di.
Câu 19: Châu lục nào dưới đây tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới?
A. Châu Âu.            B. Châu Á                      C. Châu Phi.         D. Châu Úc.
Câu 20: Các quốc gia ở khu vực nào dưới đây chủ yếu có ngôn ngữ Latinh?
A. Bắc Âu.       B. Nam Âu.                      C. Tây Âu.         D. Đông Âu.
II, TỰ LUẬN:(5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày vị trí địa lí, đặc điểm địa hình của Châu Âu?
Câu 2 (2 điểm): So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu?
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ 7 
Năm học: 2021-2022
 (Thời gian làm bài: 45 phút)



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm
Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra:
Câu 1: Các dân tộc châu Âu chủ yếu thuộc nhóm ngôn ngữ chính nào dưới đây?
A. Giec-man.        B. Hi lạp.     C. Đan xen hai ngôn ngữ.    D. Các ngôn ngữ khác.
Câu 2: Cây lương thực chủ yếu ở châu Âu là
A. lúa gạo.           B. lúa mạch.              C. lúa mì.              D. cao lương.
Câu 3: Châu lục nào dưới đây tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới?
A. Châu Âu.           B. Châu Á.            C. Châu Phi.           D. Châu Úc.
Câu 4: Dãy núi già Xcan-đi-na-vi là biên giới tự nhiên giữa 
A. Na Uy và Ai-xơ-len.                       B. Ai-xơ-len và Thụy Điển.
C. Na Uy và Phần Lan.                        D. Na Uy và Thụy Điển.
Câu 5: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
 A. Đạo Hin-đu.         B. Đạo Thiên chúa.            C. Đạo Phật.       D. Bà La Môn.
Câu 6: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu 
 A. cao.             B. thấp                  C. rất thấp.                     D. rất cao.
Câu 7: Loại gió nào dưới đây hoạt động thường xuyên ở môi trường ôn đới hải dương?
A. Gió đông cực.                                C. Gió Mậu dịch.
B. Gió Tây ôn đới.                             D. Gió mùa.
Câu 8: Khí hậu ôn đới hải dương có ở khu vực nào dưới đây?
A. Các nước Bắc Âu.                         B. Các nước Nam Âu.
C. Các nước Đông Âu.                      D. Các nước Tây Âu.
Câu 9: Phía đông kinh tuyến 180° Ô-xtrây-li-a là 
A. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và quần đảo Niu Di-len.
B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo san hô Pô-li-nê-di.
C. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và lục địa Ô-xtrây-li-a.
D. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và đảo san hô Pô-li-nê-di.
Câu 10: Các quốc gia ở khu vực nào dưới đây chủ yếu có ngôn ngữ Latinh?
A. Bắc Âu         B. Nam Âu 		C. Tây Âu.		D. Đông Âu.
Câu 11: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.             B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.            D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Câu 12: Quốc gia nào dưới đây có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len.                   B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
C. Ô-xtrây-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.       D. Niu Di-len và Dac-Uyn.
Câu 13: Loài nào ở Nam Cực có nguy cơ tuyệt chủng?
A. Chim cánh cụt.            B. Cá voi xanh		C. Hải cẩu.      D. Hải báo..                                      
Câu 14: Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành
A. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 15: Ở phía bắc và vùng trung tâm Châu Âu có dạng địa hình nào dưới đây?
A. Núi già.               B. Đồng bằng		C. Núi trẻ.		D. Đảo, quần đảo.
Câu 16: Môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mùa đông không lạnh lắm và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
B. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm.
C. Mùa đông kéo dài và có tuyết phủ, mùa hạ nóng và có mưa.
D. Có mưa lớn sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.
Câu 17: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?
A. 20%.               B. 30% 		C. 40%.		D. 45%.
Câu 18: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.                   B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.			    D. Khí hậu hàn đới.
Câu 19: Châu Đại Dương nằm trong vành đai nào dưới đây?
A. Vành đai nóng.					B. Vành đai lạnh. 
C. Cả vành đai nóng và vành đai lạnh.		D. Vành đai ôn hòa.
Câu 20: Vùng nào dưới đây tập trung đông dân nhất Ô-xtrây-li-a?
A. Vùng trung tâm và đông nam.		B. Vùng phía tây và tây bắc.
C. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.	D. Vùng tây bắc và tây nam.
II, TỰ LUẬN:(5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày vị trí địa lí, đặc điểm địa hình của Châu Âu?
Câu 2 (2 điểm): So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu?
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	Đề 1
	Đề 2
	Đề 3
	Đề 4

	1
	A
	C
	D
	A

	2
	B
	B
	A
	C

	3
	C
	D
	B
	A

	4
	C
	D
	D
	D

	5
	D
	B
	A
	B

	6
	A
	A
	C
	C

	7
	B
	A
	A
	B

	8
	D
	B
	C
	D

	9
	A
	C
	D
	D

	10
	C
	C
	B
	B

	11
	B
	D
	C
	D

	12
	D
	C
	A
	A

	13
	D
	A
	B
	B

	14
	B
	D
	C
	D

	15
	A
	B
	C
	A

	16
	C
	C
	B
	C

	17
	A
	A
	D
	A

	18
	D
	B
	D
	B

	19
	B
	D
	A
	C

	20
	C
	A
	B
	C



II, TỰ LUẬN (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (3 đ)
	 Trình bày vị trí địa lí, đặc điểm địa hình của Châu Âu?
* Vị trí địa lí
- Là 1 bộ phận của lục địa Á - Âu. Diện tích > 10 triệu km2.
- Nằm giữa khoảng các vĩ tuyến: 36ºB - 71ºB.
- Có 3 mặt giáp biển và đại dương.
- Bờ biển dài 43000km, bị cắt xẻ mạnh, biển lấn sâu vào đất liền, tạo thành nhiều bán đảo, vũng vịnh.
* Địa hình 
Châu Âu có 3 dạng địa hình chính: Đồng bằng, núi già và núi trẻ.
- Đồng bằng: Trải dài từ Tây sang Đông, chiếm 2/3 diện tích châu lục. Tương đối bằng phẳng như ĐB Đông Âu, ĐB Pháp....
- Núi trẻ: Ở phía Nam  châu lục, với đỉnh nhọn, cao, thung lũng sâu.
- Núi già: Ở vùng trung tâm và phía Bắc châu lục với đỉnh tròn, thấp, sườn thoải.
	

  
1,5 điểm





1,5 điểm



	2  2 (2đ)

	So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu?
	Nội dung
	Môi trường ôn đới hải dương
	Môi trường ôn đới lục địa

	Khí hậu
	Ôn hòa, mùa đông ấm, mùa hạ mát, mưa nhiều và đều quanh năm.
	Khắc nghiệt, mùa đông rất lạnh và mùa hạ nóng, biên độ nhiệt năm lớn và lượng mưa ít.

	Thực vật
	Rừng lá rộng.
	Rừng lá kim và thảo nguyên.

	Sông ngòi
	Nhiều nước quanh năm.
	Đóng băng vào mùa đông.

	Phân bố
	Ở Tây Âu.
	Ở Đông Âu.



	





1 điểm



   


1 điểm




	GV BỘ MÔN 
	NT/TTCM DUYỆT
	BGH DUYỆT

	

Lê Thị Ngọc Yến
	

Phạm Thanh Dung
	

Đặng Thị Tuyết Nhung
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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ĐỊA LÝ 7 
Năm học: 2021-2022
 (Thời gian làm bài: 45 phút)



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm
Chọn chữ cái trước đáp án đúng và ghi vào bài kiểm tra:
Câu 1: Người bản địa chiếm bao nhiêu % dân số châu Đại Dương?
A. 20%.                                                   C. 40%.
B. 30%.                                                   D. 45%.
Câu 2: Kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất ở châu Âu?
A. Khí hậu ôn đới hải dương.
B. Khí hậu ôn đối lục địa.
C. Khí hậu địa trung hải.
D. Khí hậu hàn đới.
Câu 3: Châu Đại Dương nằm trong vành đai nào dưới đây?
A. Vành đai nóng.
B. Vành đai lạnh. 
C. Cả vành đai nóng và vành đai lạnh.
D. Vành đai ôn hòa.
Câu 4: Vùng nào dưới đây tập trung đông dân nhất Ô-xtrây-li-a?
A. Vùng trung tâm và đông nam.
B. Vùng phía tây và tây bắc.
C. Vùng phía đông, đông nam và tây nam.
D. Vùng tây bắc và tây nam.
Câu 5: Đô thị hóa ở châu Âu không có đặc điểm
A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
B. Các thành phố nối tiếp nhau thành dải đô thị.
C. Đô thị hóa nông thôn phát triển.
D. Dân thành thị ngày càng tăng.
Câu 6: Quốc gia nào dưới đây có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương?
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len.
B. Niu Di-len và Pa-pua-niu-ghi-nê.
C. Ô-xtrây-li-a và Pa-pua-niu-ghi-nê.
D. Niu Di-len và Dac-Uyn.
Câu 7: Loài nào ở Nam Cực có nguy cơ tuyệt chủng?
A. Chim cánh cụt.                                  C. Hải cẩu.
B. Cá voi xanh.                                      D. Hải báo.
Câu 8: Châu Âu có 3 mặt giáp biển và Đại Dương, bờ biển bị cắt xẻ mạnh tạo thành
A. nhiều bán đảo, ô trũng, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
B. nhiều đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
C. nhiều đảo, quần đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
D. nhiều bán đảo, vũng, vịnh ăn sâu vào đất liền.
Câu 9: Ở phía bắc và vùng trung tâm Châu Âu có dạng địa hình nào dưới đây?
A. Núi già.                                          C. Núi trẻ.
B. Đồng bằng.                                    D. Đảo, quần đảo.
Câu 10: Môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu có đặc điểm nào dưới đây?
A. Mùa đông không lạnh lắm và có mưa, mùa hạ nóng và khô.
B. Mùa hạ mát, mùa đông không lạnh lắm.
C. Mùa đông kéo dài và có tuyết phủ, mùa hạ nóng và có mưa.
D. Có mưa lớn sườn đón gió, thực vật thay đổi theo độ cao.
Câu 11: Loại gió nào dưới đây hoạt động thường xuyên ở môi trường ôn đới hải dương?
A. Gió đông cực.                                C. Gió Mậu dịch.
B. Gió Tây ôn đới.                             D. Gió mùa.
Câu 12: Khí hậu ôn đới hải dương có ở khu vực nào dưới đây?
A. Các nước Bắc Âu.
B. Các nước Nam Âu.
C. Các nước Đông Âu.
D. Các nước Tây Âu.
Câu 13: Phía đông kinh tuyến 180° Ô-xtrây-li-a là 
A. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và quần đảo Niu Di-len.
B. lục địa Ô-xtrây-li-a và đảo san hô Pô-li-nê-di.
C. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và lục địa Ô-xtrây-li-a.
D. chuỗi đảo núi lửa nhỏ và đảo san hô Pô-li-nê-di.
Câu 14: Các quốc gia ở khu vực nào dưới đây chủ yếu có ngôn ngữ Latinh?
A. Bắc Âu.                                          C. Tây Âu.
B. Nam Âu.                                         D. Đông Âu.
Câu 15: Các dân tộc châu Âu chủ yếu thuộc nhóm ngôn ngữ chính nào dưới đây?
A. Giec-man.
B. Hi lạp.
C. Đan xen hai ngôn ngữ.
D. Các ngôn ngữ khác.
Câu 16: Cây lương thực chủ yếu ở châu Âu là
A. lúa gạo.                                            C. lúa mì. 
B. lúa mạch.                                         D. cao lương.
Câu 17: Châu lục nào dưới đây tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới?
A. Châu Âu.                                          C. Châu Phi. 
B. Châu Á.                                            D. Châu Úc.
Câu 18: Dãy núi già Xcan-đi-na-vi là biên giới tự nhiên giữa 
A. Na Uy và Ai-xơ-len.
B. Ai-xơ-len và Thụy Điển.
C. Na Uy và Phần Lan.
D. Na Uy và Thụy Điển.
Câu 19: Các dân tộc châu Âu theo tôn giáo nào?
 A. Đạo Hin-đu.                                    C. Đạo Phật.
 B. Đạo Thiên chúa.                             D. Bà La Môn.
Câu 20: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ở châu Âu 
 A. cao.                                                 C. rất thấp.                                           
 B. thấp.                                                D. rất cao.
II, TỰ LUẬN:(5 điểm) 
Câu 1 (3 điểm): Trình bày đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực?
Câu 2 (2 điểm): So sánh sự khác nhau giữa hai môi trường tự nhiên: Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa ở châu Âu?

